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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
(Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu)
Câu 1 (0,5 điểm) Số gồm 3 chục nghìn, 6 nghìn, 0 trăm, 5 chục và 5 đơn vị viết là:
A. 36 505                             B. 30 655                        C. 36 055                     D. 36 550
Câu 2 (0,5 điểm) Số 20 760  là: 
A. Số tròn chục nghìn       B. Số tròn nghìn       C. Số tròn chục        D. Số tròn trăm nghìn                            
Câu 3 (0,5 điểm) Viết số La Mã thích hợp vào chỗ chấm.
I, III, V, …  ,  …  , XI,  …  ,   …   , XVII,   …
Câu 4 (0,5 điểm) Rô – bốt  đã thống kê nhiệt độ không khí lúc cao nhất trong một ngày ở một số địa phương như trong bảng sau:
	Địa phương
	Hà Nội
	Cần Thơ
	Nghệ An
	Sa Pa

	Nhiệt độ cao nhất
	280C
	310C
	330C
	170C


Địa phương nào có nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày dưới 200C?  
A.Cần Thơ                               B. Hà Nội                           C. Sa Pa                       D. 32 Nghệ An 
Câu 5 (0,5 điểm). Các số 12 032; 12023; 10 223; 10 232 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là ……………………………………………….
Câu 6 (0,5 điểm). Hôm nay là thứ Ba ngày 26 tháng 5. Thứ Ba tuần nữa sẽ là ngày nào?
A.  Ngày 1 tháng 6       B. Ngày 2 tháng 6      C. Ngày 3 tháng 6      D. Ngày 4 tháng 6                  
Câu 7 (1 điểm). 
	Một miếng gỗ hình chữ nhật có chiều rộng 4cm, chiều dài 6cm. Bạn Nam ghép 3 miếng gỗ như vậy để được một hình chữ nhật ABCD (như hình vẽ). Diện tích miếng gỗ là……….
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PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 8 (2 điểm). Đặt tính rồi tính.
	a) 37 652 + 4 239
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
	b) 77 208  – 68 196
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
	c) 10 813 x 6
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
	d)   47 635 : 7
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..



Câu 9 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm
	 a)  3 ngày = ….  giờ
	c) 3kg 500g =……   g

	b) 1 năm 3 tháng = ……..tháng

	d) 1 500 ml =…..  l…    ml


Câu 10 (2 điểm). Gấp 9 lần số dân của xã Tân Tiến thì được số dân của huyện. Hỏi số dân của huyện nhiều hơn số dân của xã Tân Tiến bao nhiêu người. Biết số dân của huyện là 37 350 người.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………………...........
Câu 11 (1 điểm).
Tìm một số, biết nếu gấp số đó lên 4 lần rồi giảm số đó đi 3 lần thì được kết quả là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………









ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 3
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	1
	C
	0,5
	

	2
	     C
	0,5
	

	3
	VII,  IX, XIII, XV, XIX,
	0,5
	0,1 đ/1 chỗ chấm

	4
	              C
	0,5
	

	5
	10 223; 10232; 12023; 12 032
	0,5
	

	6
	       B
	0,5
	

	7
	72 cm2
	1
	

	8
	  a) 41 891;           b) 9 012;
       c) 64 878;           d) 6 805
	2
	Học sinh tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm. Đặt tính đúng 0,2đ; tính đúng 0,3đ

	9
	a) 3 ngày = 72 giờ
b) 1 năm 3 tháng = 15 tháng
c) 3 kg 500g = 3 500 g
d) 1 500 ml = 1 l 500 ml
	1
	Học sinh viết đúng mỗi phần được 0,25 điểm

	10

	               Bài giải
	2
	
HS có thể làm theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. Nếu câu trả lời đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai cho nửa số điểm của phép tính đó.

	
	Số dân của xã Tân Tiến là:
37 350 : 9 = 4 150 (người)
	(0,9)
	

	
	 Số dân của huyện hơn số dân của xã Tân Tiến là:
37 350 - 4 150 = 33 200 (người)
	(0,9)
	

	
	      Đáp số: 33 200 người
	(0,2) 
	

	11
	Bài giải
	1
	

	
	Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là: 9876
	(0,1)
	

	
	Số cần tìm là: 9876 x 3 : 4 = 7407
	( 0,8) 
	

	
	Đáp số: 7407
	(0,1 )
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